
PHÒNG NGHIỆP VỤ

NAM NỮ
THƢỜNG 

TRÚ

CHỖ Ở 

HIỆN NAY

VĂN 

BẰNG 

CHUYÊN 

MÔN 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA

1

000.00.12.H1

9-200806-

0007

Nguyễn Thị 

Nhị

21/10/1

996
241674272 Cử nhân xét 

nghiệm y học
2019

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
10/2019-08/2020

Phòng khám 

đa khoa Quốc 

tế Long Bình

KP 5, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

KP 5, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM 
28/02/2019

Công an 

Đăk Lăk

2

000.00.12.H1

9-200805-

0012

Huỳnh Thị 

Trúc Lệ
272665400 Trung cấp hộ 

sinh
2011

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ 

173, xã Xuân Quế, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

173, xã Xuân 

Quế, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

14/08/2014
Công an 

Đồng Nai

3

000.00.12.H1

9-200805-

0001

Từ Lê Thùy
25/06/1

990
271949567 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2018

Đại học Y dƣợc 

TP.HCM
11/2018-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

98/2B, phƣờng 

Quyết Thắng, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

98/2B, phƣờng 

Quyết Thắng, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Y học cổ 

truyền 
 Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
25/06/2020

Công an 

Đồng Nai

4

000.00.12.H1

9-200805-

0003

Nông Kim 

Hoàng Yến

13/12/1

995
272367840 Cao đẳng hộ 

sinh
2016

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-07/2020

Phòng khám 

đa khoa An 

Phúc Sài Gòn

Ấp Cọ Dầu 1, xã 

Xuân Đông, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Cọ Dầu 1, xã 

Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

26/04/2010
Công an 

Đồng Nai

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

THÁNG 8.2020

Số CMND
MÃ SỐ    

HỒ SƠ

TRƢỜNG 

ĐÀO TẠO
HỌ VÀ TÊN

Ngày cấp 

CMND

ĐƠN VỊ 

CÔNG 

TÁC/ 

THỰC 

HÀNH

Nơi 

cấp 

CMND

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

THỜI GIAN 

CÔNG 

TÁC/THỰC 

HÀNH

NGƢỜI 

HÀNH 

NGHỀ ĐỀ 

XUẤT

STT

ĐỀ XUẤT TỔ THƢ KÝ

NĂM TỐT 

NGHIỆP

ĐỊA CHỈNĂM SINH



5

000.00.12.H1

9-200805-

0007

Võ Thị Kim 

Oanh

25/07/1

992
261238526 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 9, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

05/04/2019
Công an 

Bình Thuận

6

000.00.12.H1

9-200805-

0010

Nguyễn Đức 

Lƣơng 

01/01/1

998
194590196 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
11/2019-08/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Hoàng Dũng 

41/A, xã Tây Hoà, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

41/A, xã Tây 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM 
08/11/2014

Công an 

Quảng 

Bình

7

000.00.12.H1

9-200804-

0023

NGUYỄN 

THỊ 

HOÀNG 

ANH

19/02/1

993
273497759

Y sĩ 2014
Trung cấp Quân 

Y 2
08/2019-08/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

255, xã Phú Thanh, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

255, xã Phú 

Thanh, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

11/02/2014

Công an Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

8

000.00.12.H1

9-200804-

0024

Vũ Ngọc Tú 

Uyên

03/01/1

994
272211391

Y sĩ 2014
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2018-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Ấp Thọ Lâm 1, xã 

Phú Thanh, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Thọ Lâm 1, 

xã Phú Thanh, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

18/07/2018
Công an 

Đồng Nai

9

000.00.12.H1

9-200804-

0025
H-Thƣơng

05/05/1

995
245290548

Y sĩ 2016
Trung tâm Y tế 

Đắk Lắk
08/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Ấp Phú Dũng, xã 

Phú Bình, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phú Dũng, xã 

Phú Bình, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

27/07/2016
Công an 

Đăk Nông

10

000.00.12.H1

9-200804-

0026

Phạm Thị 

Thủy Hồng

14/02/1

991
272077082

Y sĩ 2012
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
06/2018-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Ấp Thanh Lâm, xã 

Thanh Sơn, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Thanh Lâm, 

xã Thanh Sơn, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

31/08/2006
Công an 

Đồng Nai

11

000.00.12.H1

9-200804-

0028

Nguyễn Thị 

Nga

12/11/1

995
272524554

Y sĩ 2016

Trung cấp Kinh 

tế - Kỹ thuật 

Phƣơng Nam

09/2018-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú 

Ấp 2, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Ấp 2, xã Nam 

Cát Tiên, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

28/12/2018
Công an 

Đồng Nai



12

000.00.12.H1

9-200804-

0030

LƢ XUÂN 

HUY

29/04/1

992
261200823

Bác sĩ 2018
Đại học Tây 

Nguyên
12/2018-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

tỉnh Bình Thuận

Khu phố Suối 

Tre, phƣờng 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
27/08/2018

Công an 

Bình Thuận

13

000.00.12.H1

9-200804-

0031

H'BOONG
04/06/1

992
245235145

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

Đại học Huế
01/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

tỉnh Đắk Nông

Khu phố Suối 

Tre, phƣờng 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
14/09/2010

Công an 

Đăk Nông

14

000.00.12.H1

9-200804-

0034

NGÔ THỊ 

TÚ

01/06/1

993
194546095

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

Đại học Huế
01/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

phƣờng Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

phƣờng Suối 

Tre, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
04/12/2010

Công an 

Quảng 

Bình

15

000.00.12.H1

9-200804-

0035

HOÀNG 

XUÂN 

QUÝ

05/07/1

994
191808771

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
11/2018-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Khu phố Suối 

Tre, phƣờng 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
02/10/2008

Công an 

Thừa Thiên 

- Huế

16

000.00.12.H1

9-200804-

0002

ĐẶNG 

NGUYỄN 

THÙY AN

25/02/1

998
272623815 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
11/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

92A/3, khu phố 

Tam Hòa, phƣờng 

Hiệp Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

92A/3, khu phố 

Tam Hòa, 

phƣờng Hiệp 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM 
18/07/2013

Công an 

Đồng Nai

17

000.00.12.H1

9-200804-

0003

NGÔ THỊ 

ANH

04/12/1

997
187638641 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Y khoa 

Vinh
08/2019-07/2020

Bệnh viện 

Nhi đồng 

Đồng Nai

155/15, khu phố 

13, phƣờng Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

155/15, khu phố 

13, phƣờng Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

24/11/2014
Công an 

Nghệ An

18

000.00.12.H1

9-200804-

0004

BẠCH THỊ 

HUYỀN

06/09/1

990
183746422 Trung cấp 

điều dƣỡng
2011

Cao đẳng Y tế 

Hà Tĩnh
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp 1A, xã Xuân 

Hƣng, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Ấp 1A, xã Xuân 

Hƣng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

08/11/2006
Công an 

Hà Tĩnh

19

000.00.12.H1

9-200804-

0005

NGUYỄN 

VĂN 

THUẬN

10/11/1

994
191835064

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
02/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

117A, tổ 14, khu 

phố 4, phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

117A, tổ 14, khu 

phố 4, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
23/08/2009

Công an 

Thừa Thiên 

- Huế



20

000.00.12.H1

9-200804-

0007

MAI SĨ 

THÀNH

03/10/1

998
272757484 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai

11/2019-7/2020
Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

tổ 10, kp3, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

tổ 10, kp3, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM 
28/05/2015

Công an 

Đồng Nai

21

000.00.12.H1

9-200803-

0016

Phạm Phong 

Minh

03/08/1

993
191829574

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
02/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Số 2 Đồng Khởi, 

phƣờng Tam Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Số 2 Đồng Khởi, 

phƣờng Tam 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ngoại  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
23/05/2018

Công an 

Thừa Thiên 

- Huế

22

000.00.12.H1

9-200731-

0001

Nghiệp Thị 

Sử

20/01/1

983
285026765 Trung cấp 

điều dƣỡng
2009

Trung cấp Quân 

Y 2
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp 2, xã Xuân 

Hòa, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Ấp 2, xã Xuân 

Hòa, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

06/03/2019

23

000.00.12.H1

9-200731-

0003

Lê Thị Hoài 

Thu

12/05/1

994
184163679

Y sĩ đa khoa 2014
Trung cấp Y 

dƣợc Bắc Ninh
05/2015-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 5B, 

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 5B, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

08/09/2014
Công an 

Hà Tĩnh

24

000.00.12.H1

9-200731-

0005

Trần Thị 

Phú

30/09/1

991
187065344 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2013

Cao đẳng Y tế 

Bình Dƣơng
09/2019-07/2020

Bệnh viện 

Phổi

Khu phố Miễu, 

phƣờng Phƣớc 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Miễu, 

phƣờng Phƣớc 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

14/10/2008
Công an 

Nghệ An

25

000.00.12.H1

9-200731-

0011

Lê Thị Kim 

Nhung

31/03/1

987
271911134 Trung cấp 

điều dƣỡng
2009

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp 1, xã Xuân 

Hƣng, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Xuân 

Hƣng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

29/09/2018
Công an 

Đồng Nai

26

000.00.12.H1

9-200731-

0012

Điểu Thu 

Sƣơng

06/08/1

983
271518017

Y sĩ 2007
Trung học Quân 

Y 2
03/2019-03/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Thống Nhất

Ấp Đồng Xoài, xã 

Túc Trƣng, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Đồng Xoài, 

xã Túc Trƣng, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

13/05/2013
Công an 

Đồng Nai



27

000.00.12.H1

9-200730-

0017

Đỗ Tuấn 

Anh

12/04/1

995
241599190 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
10/2019-07/2020

Phòng khám 

đa khoa Hạnh 

Phúc

KP 5, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

KP 5, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

13/02/2019
Công an 

Đăk Lăk

28

000.00.12.H1

9-200730-

0001

Cáp Thị 

Ngọc

19/10/1

992
272149571

Y sĩ đa khoa 2012
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
12/2017-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Ấp 1, xã Nam Cát 

Tiên, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Nam 

Cát Tiên, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

22/06/2016
Công an 

Đồng Nai

29

000.00.12.H1

9-200730-

0011
Lê Thị Ba

05/06/1

991
272038859 Cao đẳng hộ 

sinh
2015

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
06/2019-05/2020

Phòng khám 

đa khoa An 

Phúc Sài Gòn

56A/99, khu phố 

1B, phƣờng Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

56A/99, khu phố 

1B, phƣờng Hố 

Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

11/07/2006
Công an 

Đồng Nai

30

000.00.12.H1

9-200729-

0001

Trần Thị 

Lan

01/12/1

982
075182000897

Y sĩ 2008
Trung cấp Quân 

Y 2
12/2018-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

30/01/2020

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

31

000.00.12.H1

9-200729-

0002

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

DUYÊN

08/02/1

998
272587362 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 9, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

30/05/2013
Công an 

Đồng Nai

32

000.00.12.H1

9-200729-

0014

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

NHUNG

27/04/1

992
272287046 Trung cấp hộ 

sinh
2014

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
06/2019-05/2020

Phòng khám 

đa khoa An 

Phúc Sài Gòn

9a. Tổ 3, KP2, 

phƣờng Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

9a. Tổ 3, KP2, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

04/10/2014
Công an 

Đồng Nai



33

000.00.12.H1

9-200729-

0021

NGUYỄN 

THỊ KIM 

ANH

28/09/1

998
194650622 Cao đẳng hộ 

sinh
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

Ấp Việt Kiều, xã 

Xuân Hiệp, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Việt Kiều, xã 

Xuân Hiệp, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

18/12/2015

Công an 

Quảng 

Bình

34

000.00.12.H1

9-200728-

0001

Trần Thị 

Thanh Tâm

26/08/1

996
184199074 Cao đẳng hộ 

sinh
2017

Đại học Y khoa 

Vinh
07/2017-02/2020

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Nhơn 

Trạch

phƣờng An Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phƣờng An Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

12/11/2019
Công an 

Hà Tĩnh

35

000.00.12.H1

9-200728-

0002

Nguyễn Anh 

Tuấn

02/03/1

971
271497176

Y sĩ 1994
Trung học Quân 

Y
12/2017-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu

118 Phan Chu 

Trinh Kp8, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

119 Phan Chu 

Trinh Kp8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

26/03/2013
Công an 

Đồng Nai

36

000.00.12.H1

9-200728-

0007

Trƣơng Thị 

Kiều Kiên

01/04/1

990
272777581 Trung cấp 

điều dƣỡng
2011

Trung cấp Quân 

Y 2
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp 3A, xã Xuân 

Hƣng, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Ấp 3A, xã Xuân 

Hƣng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

31/07/2015
Công an 

Đồng Nai

37

000.00.12.H1

9-200728-

0008

Lê Thị Bích 

Ngọc

28/05/1

997
272661526 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-06/2020

Phòng khám 

đa khoa Hạnh 

Phúc

521/61A tổ 6, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

521/61A tổ 6, 

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

06/12/2013
Công an 

Đồng Nai

38

000.00.12.H1

9-200728-

0017

Vòng Hà Tú 

Anh

26/07/1

998
272639596 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

330/31, phƣờng 

Tân Tiến, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

330/31, phƣờng 

Tân Tiến, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM 
14/10/2013

Công an 

Đồng Nai

39

000.00.12.H1

9-200728-

0023

Đinh Thị 

Hƣơng 

Thơm

13/05/1

993
001193010263

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

Thái Bình
10/2018-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu phố 6, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 6, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nội khoa  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
17/07/2017

Công an 

Hà Nội



40

000.00.12.H1

9-200727-

0001

NGUYỄN 

DƢƠNG 

NGỌC 

TRÚC

22/04/1

997
272549672 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Y 

dƣợc Hồng Đức
10/2018-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Khu phố Núi Tung, 

phƣờng Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố Núi 

Tung, phƣờng 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

03/07/2012
Công an 

Đồng Nai

41

000.00.12.H1

9-200727-

0002

MŨ THỊ 

THỦY 

TIÊN

20/03/1

997
241702591 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Kỹ 

thuật Y dƣợc - 

Đà Nẵng

07/2019-7/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Khu phố Núi Tung, 

phƣờng Suối Tre, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố Núi 

Tung, phƣờng 

Suối Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

21/07/2014
Công an 

Đăk Lăk

42

000.00.12.H1

9-200727-

0003

VŨ 

HOÀNG 

DŨNG

12/09/1

998
272586254 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

18/6 Lý Thái Tổ, 

phƣờng Xuân Hoà, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

18/6 Lý Thái Tổ, 

phƣờng Xuân 

Hoà, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM 
30/10/2012

Công an 

Đồng Nai

43

000.00.12.H1

9-200727-

0004

VÕ HỌC
03/03/1

992
272321836 Y sĩ y học cổ 

truyền
2013

Đại học Quốc tế 

Hồng Bàng 

thành phố Hồ 

Chí Minh

05/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp Trung Lƣơng, 

xã Xuân Trƣờng, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Trung 

Lƣơng, xã Xuân 

Trƣờng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

YHCT  Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
20/06/2018

Công an 

Đồng Nai

44

000.00.12.H1

9-200727-

0005

TRẦN LÊ 

THẢO 

HIỀN

02/02/1

990
271948318

Bác sĩ 2018

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch

12/2018-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Khu phố 4, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 4, thị 

trấn Gia Ray, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA HỆ NỘI - NHI
02/07/2020

Công an 

Đồng Nai

45

000.00.12.H1

9-200727-

0006

Lê Thị 

Phụng

15/08/1

997
205967292 Cao đẳng hộ 

sinh
2018

Đại học kỹ 

thuật Y dƣợc 

Đà Nẵng 

09/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

tỉnh Quảng Nam

Ấp 4, xã Hiệp 

Phƣớc, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

09/02/2018

Công an 

Quảng 

Nam

46

000.00.12.H1

9-200727-

0011

Trần Thị 

Hoa

19/11/1

988
272819686 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2012

Cao đẳng 

Phƣơng Đông
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp Phƣợng Vỹ, xã 

Suối Cao, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phƣợng Vỹ, 

xã Suối Cao, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

01/07/2016
Công an 

Đồng Nai



47

000.00.12.H1

9-200724-

0002

Nguyễn 

Biên Hòa

01/03/1

998
272610653 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2019-07/2020

Bệnh nhi 

đồng Đồng 

Nai

Khu phố 3A, 

phƣờng Long Bình 

Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 3A, 

phƣờng Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

06/05/2013
Công an 

Đồng Nai

48

000.00.12.H1

9-200703-

0025

Huỳnh Thị Kim 

Hoanh

05/01/1

982
272940684

Y sĩ đa khoa 2018

Trƣờng Trung 

cấp Y khoa 

Pasteur

12/2018-12/2019

Trung tâm Y 

tế huyện 

Krông Ana

65/3/9 kp Nhị Hòa, 

phƣờng Hiệp Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

65/3/9 kp Nhị 

Hòa, phƣờng 

Hiệp Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

11/01/2018
Công an 

Đồng Nai

49

000.00.12.H1

9-200724-

0003

Võ Thị Bích 

Cang

23/09/1

998
273633489 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
08/2019-07/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng Nai

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

05/08/2013

Công an Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

50

000.00.12.H1

9-200819-

0003

Ngô Thị 

Nên

17/10/1

998
215462812 Cao đẳng hộ 

sinh
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 6, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 6, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

23/05/2013
Công an 

Bình Định

51

000.00.12.H1

9-200819-

0009

Lâm Thị 

Thanh Thơ

10/07/1

988
271795085 Trung cấp 

điều dƣỡng
2011

Trung cấp 

Quang Trung
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ

Ấp Tân Mỹ, xã 

Xuân Bảo, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Tân Mỹ, xã 

Xuân Bảo, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

30/05/2017
Công an 

Đồng Nai

52

000.00.12.H1

9-200819-

0010

Đinh Thị 

Khuyên

07/06/1

989
272088981 Trung cấp 

điều dƣỡng
2009

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú

Ấp Phú Lợi, xã 

Phú Trung, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Phú Lợi, xã 

Phú Trung, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

07/03/2009
Công an 

Đồng Nai



53

000.00.12.H1

9-200819-

0011

Nguyễn Thị 

Hiền

12/08/1

989
276014592

Y sĩ 2011
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
06/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Thành

Ấp Phƣớc Hòa, xã 

Long Phƣớc, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phƣớc Hòa, 

xã Long Phƣớc, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

27/03/2019
Công an 

Đồng Nai

54

000.00.12.H1

9-200819-

0013

Trần Văn 

Quang

15/11/1

995
272929829 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 11, 

phƣờng Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 11, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

10/08/2017
Công an 

Đồng Nai

55

000.00.12.H1

9-200819-

0024

Nguyễn Thị 

Trang

26/09/1

989
272536711

Y sĩ 2011
Trung cấp Quân 

Y 2
07/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Thành

Ấp Long Khánh 1, 

phƣờng Tam 

Phƣớc, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Long Khánh 

1, phƣờng Tam 

Phƣớc, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

05/04/2012
Công an 

Đồng Nai

56

000.00.12.H1

9-200818-

0002

Nguyễn Thị 

Thoại My

20/08/1

997
231003892 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Đà 

Nẵng
08/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

20a Phạm Thị 

Nghĩa, phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

20a Phạm Thị 

Nghĩa, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

21/05/2012
Công an 

Gia Lai

57

000.00.12.H1

9-200818-

0008

Nguyễn Thị 

Huyền

01/01/1

997
245311863 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-06/2020

Bệnh viện 

Quốc tế chấn 

thƣơng chỉnh 

hình Sài Gòn - 

Đồng Nai

148/28 khu phố 7, 

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

148/28 khu phố 

7, phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

14/08/2014
Công an 

Đăk Nông

58

000.00.12.H1

9-200818-

0014

VÕ THỊ 

KIM UÂN

21/03/1

997
044197001504 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Kỹ 

thuật Y dƣợc 

Đà Nẵng

07/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp 01, xã Bình 

Lộc, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 01, xã Bình 

Lộc, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

11/06/2019

Công an 

Quảng 

Bình



59

000.00.12.H1

9-200818-

0015

LÂM THỊ 

THU VĂN

24/01/1

995
272421884 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2016

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
06/2019-8/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp 3, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 3, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

02/11/2010
Công an 

Đồng Nai

60

000.00.12.H1

9-200818-

0016

Phan Thị 

Trúc Mai

16/02/1

997
272542271 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-08/2020

Phòng khám 

đa khoa Quốc 

tế Long Bình

02 tổ 1, xã Phú An, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

3 tổ 1, xã Phú 

An, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

11/06/2012
Công an 

Đồng Nai

61

000.00.12.H1

9-200818-

0018

Vũ Đình 

Thăng

21/06/1

986
271755852

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

Cần Thơ
02/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

4578 Khu 4, xã 

Xuân Định, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

4579 Khu 4, xã 

Xuân Định, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Nội - Nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐA KHOA NỘI - NHI
08/06/2020

Công an 

Đồng Nai

62

000.00.12.H1

9-200817-

0021

Võ Thị Kim 

Ngân

26/06/1

993
341723711

Bác sĩ 2018
Đại học Võ 

Trƣờng Toản
01/2019-08/2020

Bệnh viện 

Nhi Đồng Nai

G18B, phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

G18B, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội nhi  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NỘI NHI
21/05/2010

Công an 

Đồng Tháp

63

000.00.12.H1

9-200814-

0005

Hồ Thị Bích 

Ngọc

08/10/1

989
271998484 Trung cấp 

điều dƣỡng
2009

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Tổ 10, ấp Thọ Tân, 

xã Xuân Thọ, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Tổ 10, ấp Thọ 

Tân, xã Xuân 

Thọ, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

23/12/2011
Công an 

Đồng Nai

64

000.00.12.H1

9-200814-

0016

Lê Thúy 

Hậu

02/02/1

998
245300911 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 9, phƣờng 

Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 9, 

phƣờng Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

04/07/2013
Công an 

Đăk Nông

65

000.00.12.H1

9-200813-

0019

Trần Thị 

Nhƣ Yến

25/12/1

994
215392620 Bác sĩ y học 

cổ truyền
2018

Đại học Y dƣợc 

TP.HCM
11/2018-05/2020

Bệnh viện đại 

học Y dƣợc 

Shing Mark

51 Châu Văn 

Lồng, phƣờng 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

52 Châu Văn 

Lồng, phƣờng 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

YHCT  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
22/09/2012

Công an 

Bình Định



66

000.00.12.H1

9-200813-

0008

Mai Thu 

Thảo

01/01/1

998
272566318 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-08/2020

Phòng khám 

đa khoa Hồng 

Phúc Đồng 

Nai

Khu phố 11, 

phƣờng Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 11, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

06/09/2012
Công an 

Đồng Nai

67

000.00.12.H1

9-200813-

0012

Nguyễn Thị 

Bích Liên

14/09/1

987
271728856 Trung cấp 

điều dƣỡng
2011

Trung cấp Điều 

dƣỡng và KT Y 

tế Hồng Đức

10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ

Ấp 1, xã Xuân 

Đƣờng, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Xuân 

Đƣờng, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

05/11/2015
Công an 

Đồng Nai

68

000.00.12.H1

9-200813-

0013

Nguyễn Lê 

Ngọc Diễm

27/10/1

984
271590127 Trung cấp 

điều dƣỡng
2010

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ

Ấp Láng Lớn, xã 

Xuân Mỹ, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Láng Lớn, xã 

Xuân Mỹ, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

22/09/2015
Công an 

Đồng Nai

69

000.00.12.H1

9-200812-

0005

Đinh Thị 

Diệu

08/03/1

992
187023424 Cử nhân điều 

dƣỡng
2015

Đại học Y khoa 

Vinh
08/2017-08/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom

Ấp An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

03/11/2012
Công an 

Nghệ An

70

000.00.12.H1

9-200812-

0009

Nguyễn Thị 

Thƣ

28/08/1

984
001184008478 Trung cấp hộ 

sinh
2006

Trung học Y tế 

Lâm Đồng
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ

Ấp 3, xã Sông 

Nhạn, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 3, xã Sông 

Nhạn, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Hộ sinh
 Hộ sinh 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

03/08/2015
Công an 

Đồng Nai

71

000.00.12.H1

9-200812-

0014

Mai Thị 

Tƣờng Vy

18/11/1

983
271595347

Y sĩ 2011
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
06/2018-05/2019

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Tổ 12 ấp 9/4, xã 

Hƣng Lộc, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 12 ấp 9/4, xã 

Hƣng Lộc, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Y sĩ  Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng  

tại Trạm Y tế theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

17/07/2015
Công an 

Đồng Nai



72

000.00.12.H1

9-200811-

0006

BÙI VĂN 

CHƢƠNG

05/10/1

985
240744107

Bác sĩ 2016
Đại học Tây 

Nguyên
11/2018-06/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 11A, 

phƣờng Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 11A, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
21/10/2009

Công an 

Đăk Lăk

73

000.00.12.H1

9-200811-

0007

TRẦN 

NGỌC 

PHÁT

15/05/1

998
272730131

Cao đẳng vật 

lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Ấp Thái Hòa 2, xã 

Phú Túc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Thái Hòa 2, 

xã Phú Túc, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG

08/12/2014
Công an 

Đồng Nai

74

000.00.12.H1

9-200811-

0008

HOÀNG 

THỊ MAI

10/10/1

998
272752044

Cao đẳng vật 

lý trị liệu - 

phục hồi 

chức năng

2019
Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Khánh

Khu phố Bảo Vinh 

B, phƣờng Bảo 

Vinh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Bảo 

Vinh B, phƣờng 

Bảo Vinh, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG

12/01/2017
Công an 

Đồng Nai

75

000.00.12.H1

9-200811-

0010

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 

PHƢỢNG

30/08/1

984
272882808 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng nghề 

số 8
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp 3, xã Xuân 

Hòa, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Ấp 3, xã Xuân 

Hòa, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

16/06/2017
Công an 

Đồng Nai

76

000.00.12.H1

9-200811-

0011

NGUYỄN 

THỤY 

NGỌC 

BÍCH

12/09/1

985
271651082 Trung cấp 

điều dƣỡng
2006

Trung học Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ 

ấp Bể Bạc, xã 

Xuân Đông, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Bể Bạc, xã 

Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

13/04/2015
Công an 

Đồng Nai

77

000.00.12.H1

9-200811-

0014

ĐOÀN 

THỤY 

NHÂN 

TÂM

07/06/1

998
272586052 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

31/4 Thích Quảng 

Đức, phƣờng Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

31/4 Thích 

Quảng Đức, 

phƣờng Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

22/10/2012
Công an 

Đồng Nai

78

000.00.12.H1

9-200810-

0021

Lê Thị 

Phƣợng

06/01/1

990
261154683 Trung cấp 

điều dƣỡng
2011

Đại học Quốc tế 

Hồng Bàng 

TP.HCM

10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ

Khu 4, ấp Suối 

Râm, xã Long 

Giao, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Khu 4, ấp Suối 

Râm, xã Long 

Giao, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

15/07/2015
Công an 

Bình Thuận



79

000.00.12.H1

9-200810-

0022

Tống Thị 

Phƣơng 

Thảo

25/12/1

989
271801748 Trung cấp 

điều dƣỡng
2011

Trung cấp 

KT&amp;CN 

Cửu Long

10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ

Ấp 1, xã Xuân 

Đƣờng, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Xuân 

Đƣờng, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

04/01/2018
Công an 

Đồng Nai

80

000.00.12.H1

9-200810-

0001

Nguyễn Thị 

Ái Phƣơng

28/10/1

998
272618119 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
11/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp 2, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 2, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
13/07/2013

Công an 

Đồng Nai

81

000.00.12.H1

9-200807-

0001

Vũ Thị Hiền 

Lƣơng

28/03/1

990
271994054 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2018

Cao đẳng Nghề 

số 8
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Cẩm 

Mỹ

Ấp 9, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Ấp 9, xã Sông 

Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

21/07/2016
Công an 

Đồng Nai

82

000.00.12.H1

9-200807-

0008
A Si Sah

09/09/1

985
271790681 Trung cấp 

điều dƣỡng
2009

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-07/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

Ấp 4, xã Xuân 

Hƣng, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Ấp 4, xã Xuân 

Hƣng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

06/10/2018
Công an 

Đồng Nai

83

000.00.12.H1

9-200807-

0009

Trần Thị 

Kiều Vân

14/01/1

998
272630031 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
11/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Ấp 3, xã Phú Lộc, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 3, xã Phú 

Lộc, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

31/07/2017
Công an 

Đồng Nai

84

000.00.12.H1

9-200807-

0014

Lê Thị 

Huyền 

Trang

10/01/1

997
272629950

Cao đẳng 

Vật lý trị liệu 

- PHCN
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-08/2020

Phòng khám 

đa khoa Ái 

Nghĩa Đồng 

Khởi

Ấp 8, xã An 

Phƣớc, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 8, xã An 

Phƣớc, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

VLTL-PHCN
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG

15/11/2013
Công an 

Đồng Nai

85

000.00.12.H1

9-200807-

0015

Mai Thị 

Nguyện

18/09/1

995
251008932 Cử nhân xét 

nghiệm y học
2019

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
10/2019-08/2020

Phòng khám 

đa khoa 

Nguyễn An 

Phúc

phƣờng An Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

phƣờng An Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
06/02/2017

Công an 

Lâm Đồng



86

000.00.12.H1

9-200807-

0016

Hoàng Thị 

Hiền

11/11/1

997
241712381 Cao đẳng xét 

nghiệm y học
2018

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-07/2020

Phòng khám 

đa khoa An 

Phúc Sài Gòn

Khu phố 1, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 1, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
06/08/2014

Công an 

Đăk Lăk

87

000.00.12.H1

9-200807-

0020

Nguyễn Thị 

Diệu Huyền

22/02/1

996
251002044 Cử nhân xét 

nghiệm y học
2019

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
10/2019-08/2020

Phòng khám 

Quốc tế Long 

Bình - chi 

nhánh Trảng 

Bom

Khu phố 3, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 3, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
12/02/2019

Công an 

Lâm Đồng

88

000.00.12.H1

9-200807-

0021

Nguyễn 

Thanh Bình

08/06/1

997
225710968 Cử nhân xét 

nghiệm y học
2019

Đại học Y dƣợc 

- Đại học Huế
10/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

tỉnh Khánh Hòa

Khu phố 4, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Xét nghiệm 
 Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
31/12/2014

Công an 

Khánh Hòa

89

000.00.12.H1

9-200820-

0001

Đồng Thị 

Ngọc Diễm

30/07/1

995
272362724 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2017

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
06/2010-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu C, ấp Thới 

Sơn, xã Bình Hòa, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Khu C, ấp Thới 

Sơn, xã Bình 

Hòa, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

07/06/2010
Công an 

Đồng Nai

90

000.00.12.H1

9-200820-

0002

Phạm Thị 

Dinh

25/12/1

996
163412687 Cử nhân điều 

dƣỡng
2019

Đại học Tây 

Nguyên
10/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

136/11 Đồng Khởi, 

Khu phố 4, phƣờng 

Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

136/11 Đồng 

Khởi, Khu phố 

4, phƣờng Tân 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

08/03/2014
Công an 

Nam Định

91

000.00.12.H1

9-200820-

0003

Hà Thị 

Thiệp

01/07/1

988
121842867 Trung cấp 

điều dƣỡng
2009

Trung cấp Y tế 

Bắc Giang
04/2019-07/2020

Phòng khám 

đa khoa Tâm 

An

Tổ 29, khu phố 6, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Tổ 29, khu phố 

6, phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

28/12/2017
Công an 

Bắc Giang

92

000.00.12.H1

9-200820-

0005

Đặng Khánh 

Hiệp

20/11/1

993
075093000258 Bác sĩ y học 

dự phòng
2018

Đại học Y dƣợc 

TP.HCM
12/2018-08/2020

Trung tâm Y 

tế huyện Vĩnh 

Cửu

Số 32/5, đƣờng 

DC 6, phƣờng Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Số 32/5, đƣờng 

DC 6, phƣờng 

Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

YHDP  Bác sĩ

KHÁM, PHÁT HIỆN VÀ XỬ 

TRÍ CÁC BỆNH THÔNG 

THƢỜNG; XỬ TRÍ BAN 

ĐẦU MỘT SỐ TRƢỜNG 

HỢP CẤP CỨU TẠI CỘNG 

ĐỒNG

27/08/2018

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh



93

000.00.12.H1

9-200820-

0006

Trƣơng 

Hoàng Minh

28/10/1

994
272422321

Bác sĩ 2018
Đại học Y dƣợc 

Cần Thơ
01/2019-08/2020

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc

G41 khu phố 1, 

phƣờng Xuân 

Bình, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

G41 khu phố 1, 

phƣờng Xuân 

Bình, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Nội  Bác sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA 
11/09/2010

Công an 

Đồng Nai

94

000.00.12.H1

9-200820-

0010

Bùi Thị Mỹ 

Hằng

15/02/1

997
272622964 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai
10/2019-07/2020

Bệnh viện 

Quốc tế Đồng 

Nai

K1/52B, ấp Tân 

Bản, phƣờng Bửu 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

K1/52B, ấp Tân 

Bản, phƣờng 

Bửu Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

06/07/2013
Công an 

Đồng Nai

95

000.00.12.H1

9-200731-

0004

Lý Nguyễn 

Chiến 

Thắng

16/10/1

991
079091000830 Bác sĩ y học 

dự phòng
2015

Đại học Y dƣợc 

TP.HCM

01/2019-03/2020 

04/2020-07/2020

Bệnh viện 

Quận 2 

Trung tâm Y 

tế huyện 

Nhơn Trạch

Khu phố 5, phƣờng 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, 

phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

YHDP  Bác sĩ

KHÁM, PHÁT HIỆN VÀ XỬ 

TRÍ CÁC BỆNH THÔNG 

THƢỜNG; XỬ TRÍ BAN 

ĐẦU MỘT SỐ TRƢỜNG 

HỢP CẤP CỨU TẠI CỘNG 

ĐỒNG

07/03/2016
Cục Cảnh 

sát

96

000.00.12.H1

9-200813-

0009

Phạm thị 

Bích Trâm

18/04/1

998
264521526 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
09/2019-08/2020

Phòng khám 

đa khoa Hồng 

Phúc Đồng 

Nai

Khu phố 3, phƣờng 

Bình Đa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 3, 

phƣờng Bình Đa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

30/07/2015
Công an 

Ninh Thuận

97

000.00.12.H1

9-200817-

0018

Cao Thị 

Kim Ngân

01/10/1

989
046189000388 Bác sĩ răng 

hàm mặt
2014

Đại học Y dƣợc 

TP.HCM
01/2018-07/2019

Bệnh viện đa 

khoa Năm 

Anh

19.06 lô B1, CC 

Hƣng Ngân, 

phƣờng Tân Chánh 

Hiệp, quận 12, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

19.06 lô B1, CC 

Hƣng Ngân, 

phƣờng Tân 

Chánh Hiệp, 

quận 12, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

RHM  Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA RĂNG 

HÀM MẶT

14/01/2020

98

000.00.12.H1

9-200820-

0019

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

12/01/1

998
184341342 Cao đẳng 

điều dƣỡng
2019

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai
10/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất

Khu tái định cƣ 

Bình Minh, xã 

Bình Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Khu tái định cƣ 

Bình Minh, xã 

Bình Minh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Điều dƣỡng

 Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

19/10/2015
Công an 

Hà Tĩnh

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH



1

000.00.12.H1

9-200804-

0014

ĐỖ THANH LOAN
29/05/1

988
271950724

CKI Điều 

dƣỡng 
2019

Đại học Y dƣợc 

Cần Thơ

Long Đức 1, 

phƣờng Tam 

Phƣớc, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Long Đức 1, 

phƣờng Tam 

Phƣớc, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Hộ 

sinh nay đề 

nghị bổ sung 

Điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

07/09/2019
Công an 

Đồng Nai

2

000.00.12.H1

9-200804-

0019

HỒ NGUYỄN 

PHƢƠNG THI

21/10/1

987
272879068

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2020

Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc 

Thạch 

Số 190, Kp11, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Số 190, Kp11, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Nội 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

chấn đoán 

hình ảnh

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH

22/12/2016

3

000.00.12.H1

9-200731-

0009

Nguyễn Thị Vân 

Anh

20/02/1

986
271731483 CKI Nhi 2019

Đại học Y dƣợc 

TP. HCM 
01/2019-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Định Quán

Ấp 2, xã Phú Lợi, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 2, xã Phú 

Lợi, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN Nội 

nay đề nghị bổ 

sung Nhi

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NHI
02/04/2009

Công an 

Đồng Nai

4

000.00.12.H1

9-200729-

0013

MAI THỊ HỒNG 

HƢƠNG

24/04/1

986
271641553

Chứng chỉ 

đạo tạo tật 

khúc xạ

2019
Bệnh viện Mắt 

TP.HCM 
9/2019-7/2020

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Biên Hòa 

99/4/2, ấp An 

Bình, xã Trung 

Hoà, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

99/4/2, ấp An 

Bình, xã Trung 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN điều 

dƣỡng nay đề 

nghị bổ sung 

Kỹ thuật viên 

khúc xạ

Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN KHÚC 

XẠ
18/06/2015

Công an 

Đồng Nai

5

000.00.12.H1

9-200728-

0003

Nguyễn Thành Lê
23/03/1

965
270675923

Y sĩ Y học 

cổ truyền 
2018

Trung cấp Tây 

Sài Gòn 
06/2019-06/2020

Bệnh viện Y 

dƣợc cổ 

truyền Đồng 

Nai 

Khu phố Mỹ 

Khoan, thị trấn 

Hiệp Phƣớc, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố Mỹ 

Khoan, thị trấn 

Hiệp Phƣớc, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN lƣơng 

y  nay đề nghị 

điều chỉnh Y 

sĩ  Y học cổ 

truyền 

Y sĩ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
12/01/2013

Công an 

Đồng Nai

6

000.00.12.H1

9-200728-

0019

Lê Xuân Mạnh
05/09/1

992
272121924

Chứng chỉ 

đạo tạo tật 

khúc xạ

2019
Bệnh viện Mắt 

TP.HCM 
3/2019-7/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

230 Tổ 8 ấp 12, xã 

Xuân Tây, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

230 Tổ 8 ấp 12, 

xã Xuân Tây, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN điều 

dƣỡng nay đề 

nghị bổ sung 

Kỹ thuật viên 

khúc xạ

Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN KHÚC 

XẠ
04/05/2013

Công an 

Đồng Nai

7

000.00.12.H1

9-200727-

0029

Nguyễn Văn Chung
10/03/1

984
194166755

Chứng chỉ 

đạo tạo tật 

khúc xạ

2019
Bệnh viện Mắt 

TP.HCM 
9/2019-7/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

Khu phố 8, phƣờng 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 8, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN điều 

dƣỡng nay đề 

nghị bổ sung 

Kỹ thuật viên 

khúc xạ

Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN KHÚC 

XẠ
28/03/2015

Công an 

Quảng 

Bình

8

000.00.12.H1

9-200819-

0002

Trần Hoài 

Vũ
211890058

Bác sĩ Y học 

cổ truyền
2018

Đại học Y dƣợc 

TP.HCM
02/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Thành

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

Y sĩ YHCT    

nay đề nghị 

điều chỉnh Bác 

sĩ YHCT 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
09/08/2016

Công an 

Bình Định



9

000.00.12.H1

9-200819-

0004

Đoàn Thị 

Hồng Mến

24/08/1

991
241221421

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2018

Đại học Y dƣợc 

Đà Nẵng 
07/2018-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

Cao đẳng điều 

dƣỡng  nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

22/08/2007
Công an 

Đăk Lăk

10

000.00.12.H1

9-200818-

0013

Nguyễn 

Đăng Thảo

04/04/1

972
261147582

Bác sĩ đa 

khoa 
1998

Đại học Y dƣợc 

TP.HCM
08/2018-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Định Quán 

thị trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

thị trấn Định 

Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

Nội  nay đề 

nghị bổ sung 

Ngoại 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NGOẠI
01/07/2005

Công an 

Bình Thuận

11

000.00.12.H1

9-200817-

0009
LÊ THỊ LỆ

01/02/1

990
173073083

Cử nhân xét 

nghiệm y học  
2019

Đại học kỹ 

thuật Y tế Hải 

Dƣơng 

11/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

KTV xét 

nghiệm nay đề 

nghị điều 

chỉnh chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
01/06/2015

Công an 

Thanh Hóa

12

000.00.12.H1

9-200817-

0010

PHẠM THỊ 

HIỀN

27/09/1

983
272434950

Cử nhân xét 

nghiệm y học  
2019

Đại học kỹ 

thuật Y tế Hải 

Dƣơng 

11/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa Thống 

Nhất 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

KTV xét 

nghiệm nay đề 

nghị điều 

chỉnh chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
15/04/2011

Công an 

Đồng Nai

13

000.00.12.H1

9-200807-

0017

La Thị Hằng
20/03/1

994
272343088

Cử nhân xét 

nghiệm y học  
2019

Đại học Công 

nghệ Đồng Nai 
10/2019-08/2020

Phòng khám 

đa khoa Quốc 

tế Long Bình 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

KTV xét 

nghiệm nay đề 

nghị điều 

chỉnh chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
10/08/2009

Công an 

Đồng Nai

14

000.00.12.H1

9-200820-

0004

Trần Văn 

Chƣơng

20/10/1

988
272370434

Bác sĩ Y học 

cổ truyền
2018

Đại học Y dƣợc 

TP.HCM
02/2019-08/2020

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Long Thành

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

Y sĩ YHCT    

nay đề nghị 

điều chỉnh Bác 

sĩ YHCT 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
22/10/2010

Công an 

Đồng Nai



15

000.00.12.H1

9-200820-

0012

Lộc Thị 

Hợp

10/07/1

990
241263826

Cử nhân điều 

dƣỡng 
2018

Đại học Trà 

Vinh
10/2018-07/2020

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai 

Tổ 7, KP 8, thị trấn 

Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 7, KP 8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Đã đƣợc cấp 

CCHN KCB 

Cao đẳng điều 

dƣỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử nhân 

điều dƣỡng 

Điều 

dƣỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tƣ số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

08/02/2010
Công an 

Đăk Lăk

Tổng số: cấp mới: 98, cấp bổ sung: 15


